
1 37 TRẦN VĂN BẰNG 11/03/2001 10

2 1 BÙI VĂN CHÁNH 09/06/2001 10

3 34 PHẠM THỊ HẰNG 16/12/1999 9.50

4 33 LIÊNG TRUNG HÒA 14/06/1991 9.50

5 36 NGUYỄN THỊ HÒA 20/07/2001 9.50

6 12 NGUYỄN SỸ HOÀNG 16/10/2000 9.50

7 15 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 19/05/2001 9.50

8 24 VI THỊ LINH 04/07/2001 9.50

9 29 LÊ HẢI LY 29/12/2001 9.50

10 35 LÊ THỊ MAI 09/09/2000 9.50

11 32 LÊ THỊ NGỌC MAI 16/08/2001 10

12 28 BÀN VĂN MINH 24/05/2001 10

13 6 HÀ QUANG MINH 14/11/2001 9.50

14 30 LÊ THỊ TRANG 12/12/1992 10

15 11 NGUYỄN MINH TÚ 26/03/2001 9.50

16 38 TỐNG THỊ TUYẾT 03/05/2001 9.50

17 18 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 13/07/2000 10

PGS, TS Hoàng Thị Mai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KẾT QUẢ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU KHỐI T00/T02

Xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính chính quy năm 2019

(Đợt thi ngày 29/06 - 01/07/2019)

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Tổng 

điểm
Ghi chú

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2019

HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TRƯỞNG BAN COI THI VÀ CHẤM THI NK

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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